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STT HÀNH VI MỨC XỬ PHẠT HÌNH THỨC XỬ PHẠT 
BỔ SUNG

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1 Hành vi không niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi công 
cộng.

Phạt cảnh cáo

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo 
đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi 
phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá 
hiện hành và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả 
đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do 
người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính

2 Hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, lễ hội, khu du lịch, chợ, 
nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có 
một trong các hành vi sau đây:

Phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng

Đình chỉ hoạt động của cơ sở 
từ 06 tháng đến 12 tháng

- Không có đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom 
chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định

- Không thu gom chất thải trong phạm vi quản lý theo quy định

3 Chủ đầu tư xây dựng mới khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu chung cư có 
hành vi bàn giao công trình đưa vào sử dụng mà không thực hiện đúng và 
đầy đủ một trong các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

Phạt tiền từ 200.000.000 
đồng đến 250.000.000 
đồng

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, 
đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp 
có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn 
giá hiện hành đối với các vi phạm; 
- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng 
ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục 
xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm 
quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với các vi phạm;
- Buộc phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo 
quy định trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt 
ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Không có kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch 
đô thị, khu dân cư tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt;

- Không có thiết bị, phương tiện thu gom, tập trung chất thải rắn sinh hoạt 
phù hợp với khối lượng, chủng loại chất thải và đủ khả năng tiếp nhận chất 
thải đã được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình trong khu dân cư;

- Không bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường;
-Không có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải riêng biệt phù hợp với 
quy hoạch thoát nước thải, bảo vệ môi trường của khu dân cư;

- Không có nơi tập trung rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường;
- Không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

4 Người tiêu dùng có hành vi không chuyển giao sản phẩm thải bỏ đến điểm 
thu hồi theo quy định

 Phạt cảnh cáo

5 Nhà phân phối không phối hợp với nhà sản xuất thiết lập điểm thu hồi và tiếp 
nhận sản phẩm thải bỏ theo quy định; không lưu giữ các sản phẩm thải bỏ 
tại điểm thu hồi; không cung cấp thông tin cho nhà sản xuất theo quy định.

Phạt tiền từ 500.000 đồng 
đến 1.000.000 đồng
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6  Thu gom nhưng không chuyển các sản phẩm thải bỏ 
từ người tiêu dùng đến điểm thu hồi theo quy định.

 Phạt tiền từ 
1.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng
Buộc thu hồi, xử lý sản 

phẩm thải bỏ 7 Vi phạm các quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải 
bỏ:
- Hành vi không có phương án, kế hoạch thu hồi sản 
phẩm thải bỏ đã đưa ra thị trường Việt Nam; không 
báo cáo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định; không công khai thông tin về danh sách các 
điểm thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ theo quy định;

Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 

đồng

- Hành vi không có điểm thu hồi đáp ứng quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường theo quy định;

Phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng 

- Hành vi không thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm 
thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định;

 Phạt tiền từ 
20.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng

- Hành vi không tiếp nhận để xử lý những sản phẩm 
thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường hoặc những sản 
phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường do nhà 
sản xuất khác thu hồi được khi có yêu cầu;

Phạt tiền từ 
40.000.000 đồng đến 

80.000.000 đồng

- Hành vi không tự xử lý, tái sử dụng hoặc không 
chuyển giao sản phẩm thải bỏ đã thu hồi cho đơn vị 
có chức năng xử lý theo quy định.

Phạt tiền từ 
80.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng

(Điều 28, Điều 31 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP)


